
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 16, ngách 160/5/5 đường Phan Trọng Tuệ, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TENKILO VIỆT NAM

0108370609

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Trừ kinh doanh vàng miếng

4662

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

5. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng 
ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; 
thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng), ...

0119

6. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161(Chính)

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

10. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

12. Lập trình máy vi tính 6201

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TENKILO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TENKILO VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TENKILO VIET NAM., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943007202
Email: hungdang0511@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

16. Cổng thông tin
Chi tiết: Trừ hoạt động báo chí

6312

17. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

25. Bán buôn gạo 4631

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán buôn tổng hợp 4690

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

29. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, 
minimart, trung tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: 
quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang 
sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó 
lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc 
lào có doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.

4719

30. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG HOÀI 
NAM

Số 16, ngách 
160/5/5 đường 
Phan Trọng Tuệ, 
Thị Trấn Văn 
Điển, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 33,333

Tổng số 20.000 200.000.000 33,333

C0725101

2 TẠ HOÀNG 
MINH

Phòng 1506, 
chung cư CT5A, 
thôn Yên Xá, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 33,333

Tổng số 20.000 200.000.000 33,333

0340890031
15

3 ĐẶNG VIỆT 
HƯNG

Thôn Khuốc 
Đông, Xã Phong 
Châu, Huyện 
Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 33,333

Tổng số 20.000 200.000.000 33,333

C1745043

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C1745043
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Khuốc Đông, Xã Phong Châu, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 2305, tòa nhà 27A2, Khu đô thị thành phố giao lưu, 234 Phạm 
Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG VIỆT HƯNG Nam

05/11/1989 Kinh Việt Nam

12/05/2016 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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